
TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ ÂM NHẠC-MỸ THUẬT 

 

MÔN MỸ THUẬT LỚP 7 

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 26/11/2022) 

 

CHỦ ĐỀ: HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN  

 BÀI 6: MẪU VẬT DẠNG KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU (2 tiết) 

1/ KHÁM PHÁ ĐẬM NHẠT CỦA HÌNH KHỐI:  

        Tham khảo SGK Mỹ thuật 7 - Chân trời sáng tạo. 

 

2/ CÁCH VẼ MẪU VẬT DẠNG KHỐI TRỤ VÀ KHỐI CẦU: (HS ghi nội dung này vào 

tập) 

    -    Đo ước lượng tỉ lệ chiều ngang so với chiều cao của toàn bộ vật mẫu để xác định bố 

cục chung của hình vẽ trên giấy. 

    -    Xác định vị trí, tỉ lệ và vẽ khung hình chung toàn bộ mẫu và khung hình riêng của 

từng vật mẫu. 

    -    Xác định tỉ lệ các bộ phận của từng vật mẫu và vẽ phác hình. 

    -    Vẽ hình và mảng đậm nhạt xác định hướng chiếu sáng lên đồ vật và bóng đổ trên 

nền. 

    -    Vẽ đậm nhạt diễn tả khối và hình chi tiết, không gian của vật mẫu, hoàn thiện bài vẽ. 

 

3/ VẼ MẪU VẬT DẠNG KHỐI TRỤ VÀ KHỐI CẦU:  

        Tham khảo SGK Mỹ thuật 7 - Chân trời sáng tạo. 

 

4/ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM VÀ CHIA SẺ: 

         Tham khảo SGK Mỹ thuật 7 - Chân trời sáng tạo. 

 

5/ TÌM HIỂU CÁCH DIỄN TẢ HÌNH KHỐI TRONG TRANH TĨNH VẬT: (HS ghi nội 

dung này vào tập). 
 

         Để diễn tả hình khối trên mặt phẳng, cần thể hiện nguồn sáng, độ đậm nhạt và bóng 

đổ, bóng phản quang trên vật mẫu. . 

     

     

Mọi thắc mắc PHHS và HS liên hệ: -GVBM Ka Hoàng Phương Thảo   0979410097 

                                                          -GVBM Bùi Hoàng Phương           0383871263 



TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ ÂM NHẠC – MỸ THUẬT 

 

MÔN ÂM NHẠC - KHỐI 7 
 

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022) 
 

Chủ đề 3: “NHỚ ƠN THẦY CÔ” 
 

Tiết 11: Nhạc cụ 
 

A. LÝ THUYẾT  

 
  

2. Luyện tập hai mẫu tiết tấu trên với nhạc cụ gõ theo các bước sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Đọc tiết tấu. a) Đen  – Lặng – đen; b) Đơn – đơn – đen – đen 

● Gõ tiết tấu.  Chân giữ nhịp 
3
4

, miệng đọc trường độ, tay gõ phách  

 

3. Sử dụng các nhạc cụ gõ để hòa tấu hai mẫu tiết tấu  

 

4. Gõ đệm  



 
 

● Vận động cơ thể theo mẫu trên để đệm cho bài hát.  
 

 

 

B. BÀI TẬP 

- Ôn bài hát kết hợp vận động theo nhạc với động tác phù hợp nội dung, tính chất bài. 

- Chuẩn bị bài Lí thuyết âm nhạc.  

- Thực hành nhạc cụ, gõ tiết tấu. 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 
 

Cô Huyền Trang SĐT: 0979838830 



MÔN CÔNG NGHỆ 7 

GV: TRƯƠNG THỊ BÍCH HIỀN – ĐT 0908902771 

 

 

Tuần 11  từ  14/11  đến  19/11 

 

TIẾT 11: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực? 

A. Lúa 

B. Sắn 

C. Cam 

D. Mồng tơi 

Câu 2. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lấy củ? 

A. Lúa 

B. Sắn 

C. Cam 

D. Mồng tơi 

Câu 3. Chuẩn bị đất trồng có bước nào sau đây? 

A. Xác định diện tích đất trồng 

B. Vệ sinh đất trồng 

C. Làm đất và cải tạo đất 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4. Cây trồng nào sau đây được nhân giống bằng phương pháp giâm 

cành? 

A. Cây mía 

B. Cây nho 

C. Cây bạc hà 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 5. Quy trình giâm cành gồm có mấy bước? 

A. 1 



B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 6. Bước 1 của quy trình giâm cành là gì? 

A. Chuẩn bị giá thể giâm cành 

B. Chuẩn bị cành giâm 

C. Giâm cành vào giá thể 

D. Chăm sóc cành giâm 

Câu 7. Khi trồng rau cải xanh cần chuẩn bị những gì? 

A. Khu vực trồng 

B. Hạt giống 

C. Phân bón 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 8. Cây cải xanh cho thu hoạch sau thời gian bao lâu? 

A. 20 ngày 

B. 30 ngày 

C. 30 – 40 ngày 

D. 50 ngày 

Câu 9. Quy trình chuẩn bị hạt giống cải xanh có bước nào sau đây? 

A. Lựa chọn giống cải xanh 

B. Xử lí hạt giống trước khi gieo trồng 

C. Kiểm tra số lượng hạt giống 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 10. Gieo hạt giống rau cải xanh cần ngâm hạt theo tỉ lệ sôi: lạnh là bao 

nhiêu? 

A. 1: 2 

B. 2 : 3 

C. 3: 2 

D. 2: 1 

Câu 11. Yêu cầu đối với giá thể trồng cây bằng phương pháp giâm cành là: 

A. Phù hợp với cây trồng 



B. Tơi xốp 

C. Đủ độ ẩm 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 12. Chăm sóc cành giâm tức: 

A. Tưới nước 

B. Bón phân 

C. Phòng trừ sâu bệnh 

D. Cả 3 đáp án trên 

 

II/ TỰ LUẬN 

1/ Khái niệm Giâm cành 

Giâm cành là phương pháp nhân giống vô tính, được thực hiện bằng cách sử dụng 

một đoạn cành cắt từ cây mẹ và trồng vào giá thể.  

2/ Kể tên một số cây trồng bằng phương pháp Giâm cành 

mía, sắn, khoai lang, hoa hồng, hoa giấy, rau muống, diếp cá… 

3/ Quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp Giâm cành gồm mấy 

bước? kể ra 

Quy trình giâm cành chung gồm 4 bước 

BƯỚC 1: Chuẩn bị giá thể giâm cành 

BƯỚC 2: Chuẩn bị cành giâm 

BƯỚC 3: Giâm cành vào giá thể 

BƯỚC 4: Chăm sóc cành giâm 

4/ Nhóm cây lương thực gồm những loại cây nào? :  lúa, ngô, khoai… 

5/ Nhóm cây lấy củ gồm những loại cây nào?: khoai lang, khoai tây, cà rốt.,. 

6/ Luân canh: luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng diện tích 

7/ Tăng vụ: là tăng số vụ gieo trồng trên diện tích đất 

8/ Hãy cho biết các công việc chăm sóc cây trồng 



- Tỉa và dặm cây                                  - Bón phân thúc 

- Làm cỏ, vun xới                                -Tưới nước, tiêu nước 

- Phòng trừ sâu, bệnh 

9/  Kể tên các phương pháp thu hoạch 

- Hái: cam, quýt… 

- Cắt: lúa, hoa… 

- Nhổ: khoai mì, cà rốt… 

- Đào: khoai lang, gừng… 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

Chương 2: Châu Á 

Bài 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á 

(tiết 1) 

A. LÝ THUYẾT 

1. Bản đồ chính trị các khu vực của châu Á 

- Hiện nay Châu Á có 49 quốc gia, chia thành 6 khu vực. 

- Trình độ phát triển của các quốc gia ở Châu Á rất khác nhau, phần lớn thuộc nhóm 

nước đang phát triển. 

2. Đặc điểm tự nhiên các khu vực của châu Á 

-Bắc Á: khí hậu lạnh nhất 

B. BÀI TẬP: 

1. Hoàn thành các nội dung trong bảng sau: 
 

Khu vực Địa hình Khí hậu Sông ngòi Khoáng sản Các đới 

thiên 

nhiên 

Bắc Á …………. 

…………… 

………….. 

………….. 

……….. 

………… 

…………. 

…………. 

………… 

………… 

………… 

 
DẶN DÒ: Tìm hiểu trước các khu vực còn lại. 

 
 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Nguyễn Thị Thắng - SĐT: 0962253101 



TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ: KHTN 

MÔN KHTN – KHỐI 7 

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022) 

BÀI 10: ĐO TỐC ĐỘ 

 MỞ ĐẦU 

Để đo tốc độ của người đi xe đạp (hình bên), người ta có thể sử dụng những dụng cụ đo nào? 

 

Để đo tốc độ của người đi xe đạp, người ta có thể sử dụng những dụng cụ đo như thước 

đo và đồng hồ. 

- Thước dùng để đo quãng đường. 

- Đồng hồ dùng để đo thời gian chuyển động trên quãng đường đó. 

→ Sau đó áp dụng công thức tính tốc độ để kiểm tra. 

I. ĐO TỐC ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 GHI NHỚ 

Để đo thời gian, nhằm xác định tốc độ của một vật chuyển động từ 0,1s trở lên, ta 

sử dụng đồng hồ bấm giây, ngược lại nó không thể đo chính xác những khoảng thời gian 

dưới 0,1s. 

 PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1: Hãy sắp xếp các thao tác theo thứ tự đúng khi sử dụng đổng hổ bấm giây đo 

thời gian. 

 A. Nhấn nút RESET để đưa đổng hổ bấm giây về só 0. 

 B. Nhân nút STOP khi kết thúc đo. 

 C. Nhấn nút START để bắt đầu đo thời gian.  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 2: Khi dùng đồng hồ bấm giây để đo tốc độ của xe đồ chơi trong phòng thí nghiệm, 

em gặp những khó khăn gì? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



II. ĐO TỐC ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐO THỜI GIAN HIỆN SỐ DÙNG CỔNG QUANG 

ĐIỆN 

 

 CÁCH ĐO 

+ Nhấn công tắc RESET để đưa số chỉ của đồng hồ về giá trị 0,000. Chọn thang đo thời gian ở 

vị trí 9,999 s và để kiểu đo thời gian MODE A↔B. 

+ Giữ vật đứng yên rồi thả nhẹ cho vật chuyển động. 

+ Khi tấm cản quang trên vật chắn cổng quang điện 1 thì đồng hồ bắt đầu đo và khi tấm cảm 

quang chắn cổng quang điện 2 thì đồng hồ kết thúc đo. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm trên 

được hiển thị trên mặt hiện số của đồng hồ. 

+ Đo khoảng cách giữa hai cổng quang điện bằng thước. 

+ Tính tốc độ của vật trên đoạn đường giữa hai cổng quang điện. 

 PHIẾU HỌC TẬP 

Theo em, cách đo tốc độ của vật chuyển động bằng cổng quang điện có ưu điểm 

gì so với cách đo bằng đồng hồ bấm giây? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 GHI NHỚ 

Để đo thời gian, nhằm xác định tốc độ của một vật chuyển động, ta sử dụng đồng hồ 

bấm giây hoặc đồng hồ đo thời gian hiện số  dùng cổng quang điện. 

 



 BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Thảo luận các tình huống cần đo tốc độ sau đây và nêu ý kiến của em về việc 

chọn dụng cụ đo nào là phù hợp. 

a) Đo tốc độ bơi của một người. 

b) Đo tốc độ của viên bi chuyển động trên mặt bàn. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Bài 2: Để đo tốc độ chuyển động của quả bóng trên sàn nhà bằng đồng hồ đeo tay và 

bằng ứng dụng đo thời gian trên điện thoại di động. So sánh hai kết quả đo và nhận xét. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

DẶN DÒ 

- Hoàn thành các nội dung Bài tập vận dụng. 

- Học hết lý thuyết bài 10 

* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

- Cô Tâm: 0975375268 

- Cô Oanh: 0374560523 

- Thầy Tâm: 0779442859 

- Cô Tuyết: 0389097016 

- Cô Tiểu Y: 0389928322 
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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  

TỔ TIẾNG ANH 

TIẾNG ANH 6  

TUẦN 11 (từ 14/11 đến 19/11) 

WEEK 11 

PERIOD 31:  UNIT 3: FRIENDS – LESSON 3 

NEW WORDS 

- friend    (n) / frɛnd /  người bạn 

→ friendly   (adj) /ˈfrɛndli/  thân thiện, hòa đồng 

- help     (v) /hɛlp/   giúp đỡ 

-→helpful    (Adj) /ˈhɛlpfʊl/  hay giúp đỡ, có ích 

- kind    (adj) /kaɪnd/   tử tế, tốt bụng 

- lazy     (Adj) /ˈleɪzi/   lười biếng 

- selfish   (adj) /ˈsɛlfɪʃ/   ích kỷ 

- housework    (n) /ˈhaʊswɜːk/  công việc nhà 

→ do housework  (v) /duː ˈhaʊswɜːk /  làm công việc nhà 

- homework    (n)  /ˈhəʊmˌwɜːk/  bài tập về nhà 

→ do homework   (v)  /duː ˈhəʊmˌwɜːk/ làm bài tập về nhà 

- schoolwork   (n) /ˈskuːlwɜːk/  bài tập ở trường 

→ do schoolwork  (v) /duː ˈskuːlwɜːk/ làm bài tập ở trường 

- character    (n) /ˈkærɪktə/  tính cách 

- share sth with s.o  (v) /ʃeə… wɪð…/   chia sẻ (cái gì đó) với (ai đó) 

- think about    (v) /θɪŋk əˈbaʊt/  nghĩ tới … 

- make s.o laugh  (v) /meɪk … lɑːf/  làm cho (ai đó) cười 

- fun    (n) /fʌn/   niềm vui 

→funny   (adj) /ˈfʌni/   vui nhộn 

 

II. Useful expression 

1/ Asking about character 

 

 

Ex: What is she like? 

       She is kind and helpful. 

 

2/ Using “but” , “and” 

- Ta dùng “but” để liên kết các tính từ tương phản, trái ngược nhau 

Ex: He is kind but lazy. 

 

- Ta dùng “and” để liên kết các tính từ có cùng xu hướng (khen/chê) với nhau. 

Ex: She is friendly and helpful. 

 

What + be + S + like? 

→S + be + adj 

https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
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III. Exercises 

A. Find the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.  

1.  A. wear B. teacher C. beach D. clean 

2.  A. fine B. dinner C. kind D. striped 

 

B. Find the word that differs from the other three in the position of primary stress.  

3.  A. badminton B. barbecue C. adventure D. Saturday 

4.  A. soccer B. about C. movie D. teacher 

C. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.   

5. I can’t meet you on Saturday. I __________ football with my brothers.   

 A. play      B. plays  C. playing      D. am playing 

6. Today we’re __________ badminton in the garden. 

 A. play      B. playing          C. plays            D. to play 

7. We’re having __________ in our garden on the weekend. 

 A. video games   B. badminton           C. a barbecue            D. picnic 

8. “Is your dad meeting you at the station?” – “ __________”   

 A. Yes, he does. B. No, I’m not.     C. Yes, he is.     D. Yes, I’d love to. 

9. __________ the TV now?   

 A. You watch     B. Are you watching C. Do you watch  D. Did you watch 

10. Don’t be so selfish. You should share your candy __________ your friends.  

 A. to       B. for        C. from        D. with 

11. Rachel is very __________. She doesn’t like working at all. 

 A. lazy    B. mean        C. serious       D. kind 

12. Alice always thinks about herself and never thinks  about other people. She’s _________. 

 A. kind   B. selfish            C. lazy              D. slim 

 

IV. Use the correct form of the word given in each sentence.      

13. Today is a __________ day. We can play badminton in the garden. (love) 

14. She is pretty, with long hair and a _______________ smile. (friend) 

15. Simon is very _____________ when his friends have problems with their homework. (help) 

16. Our english teacher is _______________ she tells great jokes and makes us laugh. (fun) 

 

V. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.   

17. Our/ tall/ has/ hair/ is/ black/ teacher/ and/ short/. 

→  ________________________________________________________________________  

18. wearing/ She/ a blue T-shirt/ is/ brown jeans/ / and/. 

→  ________________________________________________________________________  

 

VI. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the 

sentence printed before it.  

19. Let’s have a pizza for dinner 

→ Why  ___________________________________________________________________ ?  

20. My sister has long black hair. 

→My sister’s _______________________________________________________________  

21. Why don’t we play badminton? 

→ What   __________________________________________________________________ ? 

22. He has blue eyes. 
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→ His  ____________________________________________________________________  

23. What about making a cake? 

→ Let’s   ___________________________________________________________________  

24. Jim isn’t tall. 

→ Jim is  ________________________________________________ __________________  

25. My hair is short 

→ My hair is not _______________________________________________________________
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PERIOD 32 - UNIT 3: FRIENDS  

LESSON 3-2 (LITERATURE) 

I. NEW WORDS  

- differ   (v)  / ˈdɪfər/   : khác nhau 

→ different    (a)  /ˈdɪfrənt/   

- hard    (a)  / hɑːrd /  : chăm chỉ, khó khăn 

- chores   (n)  / tʃɔːrs/   : công việc nhà 

→ do chores  (v)    : làm công việc nhà 

- share   (v)  / ʃer/   : chia sẽ 

- live    (v)  / lɪv/   : sống 

- life   (n)  / laɪf/    : cuộc sống 

- shy    (a)  / ʃaɪ/    : xấu hổ 

- farm   (n)  / fɑːrm/  : nông trại 

→ farmer  (n)  / ˈfɑːrmər/  : nông dân 

- plan    (n)  / plæn/   : kế hoạch 

→ make a plan     : lên kế hoạch, lập kế hoạch 

- fair   (n)  / fer/   : hội chợ 

- win   (v)  / wɪn/   : chiến thắng 

→ winner  (n)  / ˈwɪnər/  : người chiến thắng 

- prize   (n)  / praɪz/   : phần thưởng 

- amaze  (v)  / əˈmeɪz/  : kinh ngạc 

→ amazing  (a)  / əˈmeɪzɪŋ/ 

 

II. Use the correct form of the word given in each sentence. 

1. After the race, she is happy because she is the _________________________. (win) 

2. After a hard time, she finally has a happy _________________________. (live) 

3. Harry Potter has a lot of _________________________adventures with his friends. (amaze) 

4. We study _________________________.subjects at school. (differ) 

5. My father is a _________________________. He works on his farm. (farm) 

 

III. Read the following passage. Decide if the statements from 1 to 4 are True or False and choose the 

correct answer (A, B, C or D) for the questions 5 and 6.     

Charlie and the Chocolate Factory is a children's story (1) _______ a boy called Charlie. He wins a ticket to 

visit Willie Wonka's chocolate factory. Charlie (2)_________ with his grandpa who always makes me laugh. 

He's very (3) ___________. They meet some horrible children at the factory. Verruca is a very (4)__________ 

girl. She only thinks of herself. Mike is lazy and only likes to watch TV. Only Charlie is friendly and kind, so in 

the end Willie Wonka (5) _________  him the factory. It's a great story!  

1. A. in   B. on   C. at   D. about 

2. A. goes   B. go   C. to go  D. going 

3. A. selfish   B. mean  C. lazy   D. funny 

4. A. good   B. selfish  C. kind   D. helpful 

5. A. give   B. giving  C. gives  D. to giving 
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IV. Read the following passage. Decide if the statements from 1 to 4 are True or False and choose the 

correct answer (A, B, C or D) for the questions 5 and 6.     

Jenny: Do you have any brothers or sisters, Tom?  

Tom: Yes, I have one brother. 

Jenny: Wow, what does your brother look like? 

Tom: Oh, he's tall and has dark hair. Look, here's his photo. 

Jenny:Is he the boy wearing the blue T-shirt? 

Tom: No, he's the one wearing glasses. 

Jenny:Oh,OK. What's he like? 

Tom: Well, he's very funny and he's really friendly. What about you? Do you have any brothers? 

Jenny: No, but l have one sister. She's eighteen years old.  

Tom: Oh, what does your sister look like? 

Jenny: She's slim. 

Tom: Does she have short hair like you? 

Jenny: No, she has really long hair. 

Tom: What's she like? 

Jenny: She's kind and helpful. 

 

1. Tom’s brother is short and have brown hair.     ________ 

2. Tom’s brother wears glasses       ________ 

3. Jenny’s sister is tall and fat        ________ 

4. Jenny’s sister is kind and helpful.       ________ 

5. How old is Jenny’s sister? 

A. 8   B. 20.   C. 18.   D. 16. 

6. Tom’s brother is _________ 

A. funny  B. friendly  C. kind   D. A, B are correct 

 

 

 

PERIOD 33 - TEST - UNIT 3  

I. Find the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.  

1. A. blond  B. vegetable  C. black  D. blanket 

2. A. light  B. stripe  C. slim   D. fine 

 

II. Find the word that differs from the other three in the position of primary stress.  

3. A. later  B. tonight  C. weekend  D. Monday 

4. A. movie  B. party  C. pizza  D. invite 

 

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.   

5. Today we’re wearing __________ because it’s hot. 

 A. shirts     B. hats         C. sweaters            D. jackets 

6. We’re having __________ in our garden on the weekend. 
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 A. video games   B. badminton           C. a barbecue             D. picnic 

7. Rachel is very __________. She doesn’t like working at all. 

 A. lazy   B. mean       C. serious       D. kind 

8. My friend, Mary is very __________. She likes helping people all the time. 

 A. selfish   B. lazy       C. slim     D. kind 

9. Alice always thinks about herself and never about other people. She’s _________. 

 A. kind  B. selfish           C. lazy              D. slim 

10. Don’t be so selfish. You should share your candy __________ your friends.  

A.  to     B. for       C. from        D. with 

11.  Let’s ________________. I want to buy some things. 

 A. does shopping          B. goes shopping C. play shopping  D. go shopping 

12. Sorry, I can't. I_____________________ badminton with my brother now. 

A. play                           B. playing   C. am playing   D. plays  

13. What are you doing____________________? 

A. last night  B. every day         C. yesterday   D. tomorrow 

14. A: See you soon.   B: ______________________. 

A. Yes, that’s right B. Talk to you later C. You’re welcome D. Hmm, I don’t know. 

 

IV. Read the signs and choose the best answer.   

15. What are they doing? 

 

 

A. having a picnic 

B. having a barbecue 

C. going shopping 

D. playing badminton 

16. What does the sign say? 

 

 

A. You can park here. 

B. There is a park near here. 

C. No parking here. 

D. You shouldn’t park here. 

 

 

V. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage.  

Tam Cam is a story about two (17) ___________ with different characters. Tam is very nice and kind because 

she (18) __________ hard every day for the family, shares food and takes care of a little fish. Cam is very 

mean; she (19) _____________works and does many (20) ___________ things to Tam. They both meet a king 

(21) ___________he only likes Tam. The king and Tam fall in love (22) ____________  each other and get 

married. 

 17. A. sisters B. brothers C. girl D. person 

 18. A. studies  B. works C. teaches  D. plays 

 19. A. always B. often C. never D. regular 

 20. A. lovely B. nice C. good D. bad 

 21. A. but B. because C. so D. between 

 22. A. from B. with C. for D. at 

 

VI. Read the following passage. Decide if the statements from 23 to 26 are True or False and choose the 

correct answer (A, B, C or D) for the questions 27 and 28.   
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  The Summary of Charlotte’s Web 

Charlotte’s Web is a story about a farm. A shy pig, Wilbur, lives on the farm. Mr. Zuckerman, the farmer, want 

to sell Wilbur because he is selfish and he wants money. 

A kind spider, Charlotte, talks to Wilbur. She is a helpful friends and she makes a plan to save Wilbur’s life. 

She writes nice letters on her web and the farmer thinks Wilbur is writing them. 

The farmer takes Wilbur to a fair. Wilbur help the farmer win a prize there. He thinks Wilbur is amazing and he 

decides not to sell him. Children around the world love Charlotte’s Web. 

 

23. Wilbur is a spider     _________ 

24. Mr. Zuckerman is a selfish man.  _________ 

25. Charlotte makes a plan to help Wilbur.   _________ 

26. Finally, the farmer sells Wilbur to earn money. _________ 

27. What does Mr. Zuckerman think about Wilbur ? 

A. funny  B. amazing  C. friendly  D. lazy 

28. Children _________________ the world love Charlotte’s Web. 

A. in   B. around  C. all over  D. A, B and C are correct. 

 

VII. Use the correct form of the word given in each sentence.  

29.    She is pretty, with long hair and a ____________________ smile. (friend) 

30. He always helps me, he is very _________________. (help) 

31. Cám is very __________________ to Tấm. (differ) 

32. Lots of students in our class like him because he’s _____________. (fun) 

33. He often go _____________________ on Sundays. ( swim) 

34. Thanks for _________________ me. (invite) 

 

VIII. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.   

35. sweater / She / a / yellow / is wearing/. // 

→ She ___________________________________________________________________ 

36. tall and / has / He’s/ glasses/. // 

→ He’s ___________________________________________________________________ 

 

IX. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the  

37. She has long black hair. 

→ Her ____________________________________________________ 

38. My eyes are blue. 

→I _______________________________________________________ 

39. What about  going to the beach? 

→ Let’s ___________________________________________________ 

40. They don’t want to work. 

→ They’re _________________________________________________ 
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SỬA BÀI TUẦN 10 

TEST-UNIT 3 (N0.1) 
I. Find the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.  

1. A. listens  B. wants  C. enjoys  D. guitars 

2. A. conclusion B. superhero  C. music  D. blues 

 

II. Find the word that differs from the other three in the position of primary stress.  

3. A. country  B. music  C. setting  D. surprise 

4. A. happen  B. movie  C. release  D. middle 

 

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.   

5. Two students didn’t do__________ Math homework yesterday.   

A. his          B. their   C. our    D. her 

6. My mother has a new car.__________ colour is white.   

A. Its       B. It’s          C. Their  D. Theirs 

7.__________ is an often happy type of music. It started in Jamaica in the 1960s. 

A.  heavy metal B. blues            C. reggae       D. Folk music 

8. The music show starts__________ eight o’ clock. 

A. at                  B. in   C. on              D. of 

9. My grandfather __________ RnB.  

A. doesn’t likes B. don’t like  C. like   D. doesn’t like 

10. We love__________ soccer in the winter. 

A. play   B. playing  C. To plays  D. plays 

11. When does the music show__________ ?  

A. don’t finish            B. doesn’t finish          C. finishes        D. finish 

12. We should__________ her performance at 9.00 tonight.  

A. watching  B. watches  C. watch        D. watched 

13. I like listening to all kinds of music,__________ my favorite one is country music. 

A. but   B. so   C. or   D. because 

14. 14. __________ ?--> I like heavy metal.  

A. What kind of music do you like             B. When do we meet   

C. What time do you go            D. How often do you visit her 

IV. Read the signs and choose the best answer.   

15. What does the sign say? 

 

 

A. No usage of camera 

B. Mobile on silent  

C. No smoking 

D. No chewing gum 

16. What does the sign say? 

 

 

A. Do not take off your mask 

B. Do not make noise 

C. Do not use the phone 

D. Dangerous place 

 

V. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage.  

My family and I love (17)_________ to music. We like different types of music. I like hip hop and rock. I think 

they’re (18)___________. I usually listen to my favorite songs when I’m doing my homework. My sister loves 

music, (19)__________. Her favorite kind of music is pop. She really likes to listen to boy bands. She loves 

singing and dancing to pop music. She thinks it’s really fun. My mom likes listening to (20)__________ music 

and jazz. She often plays jazz and classical music (21)___________ the piano. I don’t like classical music and 
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jazz. They’re boring. My dad really loves country music. His favorite singer is Blake Shelton. He often 

(22)___________ the guitar and sings country songs in his free time.  

17.  A. listened  B. listen  C. listening  D. being listened 

18.   A. boring  B. bored  C. excited  D. exciting 

19.  A. also   B. too   C. either  D. so 

20.  A. classical  B. loud   C. classic  D. tradition 

21.  A. by   B. on   C. with   D. in 

22.  A. does play  B. play   C. playing  D. plays 

 

VI. Read the following passage. Decide if the statements from 27 to 30 are True or False and choose the 

correct answer (A, B, C or D) for the questions 31 and 32. 

Mulan is a Disney action movie. It is set in ancient China. It stars Yifei Liu as Mulan. She is a young village girl. 

In the movie, Mulan pretends to be a boy and joins the army. She fights well but has to leave the army because 

she is a girl. The battle scenes in the movie looks amazing and it is very exciting. There is lots of action and 

magic. The scenery is beautiful and all the characters are interesting. This is a great movie for all the family and 

everyone will enjoy it.  

23. The movie is set in Japan.     ___False____ 

24. Yifei Liu is the name of the main character.  ___False___ 

25. She is a bad fighter.     ___False___ 

26. The movie is boring.     ___False_____ 

27. Who will enjoy the movie? 

A. boys  B. girls   C. students  D. everyone 

28. What kind of the movie is it?  

A. an action movie B. an animated movie C. a superhero movie D. a drama movie 

 

VII. Use the correct form of the word given in each sentence.      

29. Frozen is an ____animated____ movie. It is set in a fantasy world.  (animate) 

30. Folk is ____traditional____ music of a country or a group of people.  (tradition) 

31. “Who’s your favorite _____actor______ ?” - “Johnny Depp”  (act) 

32. Mark often listens to his ___favorite____ rock songs.    (favor) 

33. A group of children played_____noisily___in the garden.  (noise) 

34. There is lots of action and ___magic___in Mulan.    (magical) 

VIII. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.   

35. My brother/ plays/ in/ often/ free time/ his/ piano/.// 

→My brother often plays piano in his free time. 

36. I/ going/ to/ concerts/ outdoor/ love/ the fall/ in/.// 

→I love going to outdoor concerts in the fall. 

 

IX. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the 

sentence printed before it.  

37. Jenifer enjoys listening to classical music.  

→Jenifer is interested in listening to classical music 

38. What kind of music do you like listening to? 

→What type of music do you like listening to? 

39. They hate listening heavy metal. 

→They dislike listening heavy metal 

40.He likes Taylor Swift - a pop singer.  

→Taylor Swift is his favorite pop singer. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

TEST-UNIT 3 (N0.2) 
I. Find the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.  

1. A. hears  B. thinks  C. feels  D. stays 

2. A. music  B. country  C. classical  D. center 

 

II. Find the word that differs from the other three in the position of primary stress.  

3. A. medicine  B. badminton  C. tradition  D. fantasy 

4. A. unhealthy  B. terrible  C. beautiful  D. interesting 

 

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.   

5. _________make me uneasy. It’s too noisy. 

A. Blues   B. Heavy metal  C. Country music  D. Jazz 

6. A: Do you know Bat Man? B:Yes. That’s the _________of “ The Dark Knight”  

 A. plot   B. conclusion          C. star          D. setting 

7. Folk music is _________music from a particular country, region, or community.  

 A. strong B. traditional     C. modern       D. heavy 

8. Her show is _________May 1st .  

 A. in   B. on       C. at    D. for 

9. In two kinds of films, I _________horror movie to drama action one.  

 A. hate    B. think      C. prefer       D. like 

10. Listening to rock music she _________excited.  

A. feels            B. hears  C. thinks  D. fights 

11. _________is a series of events in a movie  or a story.  

A. Setting                       B. Star   C. Plot   D. Character   

12. Don’t tell the _________of the movie when we talk about it. 

A. conclusion  B. plot          C. setting  D. ending 

13. Whose instruments are they? - _________. 

 A. Yes, that’s right    B. Talk to you later  

 C. That’s my organ and  her guitar  D. That’s my conclusion. 

14. What is a great movie! and most teenagers like its plot. That’s my _________. 

A. conclusion  B. plot          C. setting  D. ending 

 

IV. Read the signs and choose the best answer.   

 

15. What type of music is this photo about? 

 

    A. heavy metal  B. folk (music)  C. reggae  D. blues 

 

 

16. What type of movie is this photo about? 

 

A. The action movie 

B. The drama  

C. The animated movie 

D. The science fiction movie 

 

 

 

 

V. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage.  

There are two (17) _______  that make humans different from all other animals. They (18) _______  language 

and music. Music is clearly different from language. However, people (19) _______  use it to communicate - 
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especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts (20) _______ 

feelings. It can express one’s anger, (21) _______, hate or friendship; it can (22) _______   convey one's hopes 

and dreams. 

  

 

 

 

 

 

 

VI. Read the following passage. Decide if the statements from 23 to 26 are True or False and choose the 

correct answer (A, B, C or D) for the questions 27 and 28.   

  Music is very important in our life. It helps people relax after working. Most young people like Pop music, or 

pop, is the short form of ‘popular music'. Pop music is for a broad audience. Teenagers like to listen to the latest 

pop music and see the shows of their favorite artists. Usually, bands and singers perform their latest songs on 

TV. 

23. We need music for our life. TRUE     

24. Pop is the short form of important music. FALSE 

25. Children from eleven to seventeen like listening to Pop music. TRUE   

26. Bands and singers sometimes perform their latest song on TV. TRUE 

27. People relax after working with ________. 

A. language  B. music  C. films  D. games 

28. The latest songs are usually performed on TV by bands and ________. 

A. singers  B. artists  C. teenagers  D. players. 

VII. Use the correct form of the word given in each sentence.  

29. The movie is about  a ______dramatic_______story. (drama) 

30. At the end, you should give your overall ____feeling___ and who would enjoy the movie. (feel) 

31. They are blues band. _____Their____ show is at two P.M on Saturday. (They) 

32. Most teenagers don’t like ______classical_________ music. (class) 

33. Does she love _______writing______ songs in English? (write) 

34. His show often ______finishes________ at 9 P.M. (finish) 

VIII. Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.   

35. isn’t Rock, I/ My favorite/ prefer R and B./ type of music/ 

→ My favorite type of music isn’t Rock, I prefer R and B. 

36. classmates often/ movies? / and your/ watch animated/ Do you? 

→ Do you and your classmates often watch animated movies? 

IX. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the  

37. Blues is her favorite type of music.  

→ She likes blues best. 

38. Rock isn’t  a boring type of music. 

→ Rock is an interesting type of music. 

39. He watches action movies when he is free.  

→ In his free time, he watches action movies 

40. Her show has many types of music. 

→ There are many types of music in her show. 

 17. A. a thing B. things C. one thing D. thing 

 18. A. is  B. does C. are D. do 

 19. A. can B. will C. be D. should 

 20. A. with B. but C. or D. and 

 21. A. love B. game C. song D. books 

 22. A. so B. also C. too D. if 


